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VĂN PHÒNG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	
	



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/5/2022 đến ngày 20/5/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Chính phủ
	2916/VPCP-KSTT
	10/05/2022
	Về việc hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa
	
	

	2
	Bộ Tài Chính
	27/2022/TT-BTC
	11/05/2022
	Thông tư bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
	01/7/2022
	

	3
	Thủ tướng Chính phủ
	583/QĐ-TTg
	13/05/2022
	Quyết định về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm XH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022
	
	

	4
	Thủ tướng Chính phủ
	582/QĐ-TTg
	13/05/2022
	Quyết định về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022
	
	

	5
	Bộ Tài Chính
	26/2022/TT-BTC
	11/05/2022
	Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025
	26/5/2022
	

	6
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	2456/BTNMT-TCMT
	11/05/2022
	Về việc tổng hợp thông tin quản lý chất thải y tế lây nhiễm do dịch bệnh COVID-19
	
	

	7
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	45/BC-BTNMT
	11/05/2022
	Về việc vận hành linh hoạt các hồ chứa trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông các tháng cuối năm 2022
	
	

	8
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	2472/BTNMT-TTTT
	11/05/2022
	Tổ chức các hoạt động tại Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022
	
	

	9
	 Thủ tướng Chính phủ
	4/CT-TTg
	17/05/2022
	Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
	
	

	10
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3138/BKHĐT-TH
	13/05/2022
	Về việc đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	
	

	11
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3137/BKHĐT-TH
	13/05/2022
	Về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 05 và 5 tháng năm 2022
	
	

	12
	Thủ tướng Chính phủ
	590/QĐ-TTg
	18/05/2022
	Quyết định phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	3012/VPCP-QHQT
	14/05/2022
	Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại theo quy định tại NĐ số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020
	
	

	14
	Văn phòng Chính phủ
	3060/VPCP-CN
	18/05/2022
	Về việc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc
	
	

	15
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	4945/BGTVT-KCHT
	19/05/2022
	Tình hình thực hiện các quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ
	
	

	16
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	905/QĐ-BTTTT
	12/05/2022
	Về việc ban hành hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	17
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1786/BTTTT-BC
	12/05/2022
	Về việc nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg
	
	

	18
	Bộ lao động thương binh và xã hội
	07/2022/TT-BLĐTBXH
	12/05/2022
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTgngày 14 tháng 10 năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điềutại Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2015của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với ngườiđược cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
	24/6/2022
	

	19
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1634/BVHTTDL-KHTC
	12/05/2022
	Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	20
	Thủ tướng Chính phủ
	431/CĐ-TTg
	19/05/2022
	Công điện Về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động,người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội
	
	

	21
	Chính phủ
	69/NQ-CP
	19/05/2022
	Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
	
	

	22
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1680/QĐ-BNN-VPĐP
	11/05/2022
	Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	415/CĐ-TTg
	13/05/2022
	Công điện về chủ động ứng phó với mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ
	
	

	24
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3068/CV-TCT
	11/05/2022
	Hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án PPP
	
	

	25
	Bộ Y tế
	635/KH-BYT
	10/05/2022
	Kế hoạch bảo đảm công tác y tế và phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ kỳ họp thứ 3, QH khóa XV
	
	

	26
	Thủ tướng Chính phủ
	574/QĐ-TTg
	11/05/2022
	Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2022 - 2026;
	
	

	27
	 Bộ Giáo dự và đào tạo
	06/2022/TT-BGDĐT
	11/05/2022
	Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
	26/6/2022
	

	28
	Bộ Y tế
	2421/BYT-KCB
	11/05/2022
	Thực hiện luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022
	
	

	29
	Thủ tướng Chính phủ
	03/CT-TTg
	11/05/2022
	Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao
	
	

	30
	Văn phòng Chính phủ
	2956/VPCP-KGVX
	12/05/2022
	Về viêc dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em
	
	

	31
	Thủ tướng Chính phủ
	416/CĐ-TTg
	13/05/2022
	Công điện về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virut SARS Cov 2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam
	
	

	32
	Bộ y tế
	655/KH-BYT
	13/05/2022
	Kế hoạch xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ số 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, CS và nâng cao SKNN trong tình hình mới trình BCSĐ Chính Phủ, Bộ chính trị
	
	

	33
	Văn phòng Chính phủ
	142/TB-VPCP
	13/05/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
	
	

	34
	Bộ Y tế
	2509/BYT-DP
	16/05/2022
	Công văn Bộ Y tế gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021
	
	

	35
	Bộ Y tế
	665/CĐ-BYT
	17/05/2022
	Công điện về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
	
	

	36
	 Bộ Y tế
	443/QĐ-VSDTTƯ
	16/05/2022
	Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 146 và 147
	
	

	37
	Bộ Y tế
	1226/QĐ-BYT
	17/05/2022
	Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở KBCB (bản ban hành)
	
	

	38
	Bộ Y tế
	2597/BYT-DP
	19/05/2022
	Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
	
	

	39
	Bộ Tài Chính
	3970/BTC-QLCS
	06/05/2022
	Đánh giá thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.
	
	

	40
	 Thủ tướng Chính phủ
	13/2022/QĐ-TTg
	09/05/2022
	Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
	
	

	41
	Văn phòng Chính phủ
	2963/VPCP-DMDN
	12/05/2022
	Về việc dừng thực hiện cổ phần hóa Bến xe khách Tuyên Quang
	
	

	42
	Thủ tướng Chính phủ
	581/QĐ-TTg
	12/05/2022
	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền
	
	

	43
	Chính phủ
	68/NQ-CP
	12/05/2022
	Nghị quyết “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế-xã hội”.
	
	

	44
	Bộ Tư pháp
	768/QĐ-BTP
	09/05/2022
	Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
	
	

	45
	Thủ tướng Chính phủ
	590/QĐ-TTg
	18/05/2022
	Quyết định phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	46
	Thủ tướng Chính phủ
	5/CT-TTg
	18/05/2022
	Chỉ thị tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng xử lý tình trạng phá rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật
	
	

	47
	Văn phòng Chính phủ
	3042/VPCP-KGVX
	17/05/2022
	Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022
	
	

	48
	Thủ tướng Chính phủ
	431/CĐ-TTg
	19/05/2022
	Công điện Về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động,người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội
	
	

	49
	Thủ tướng Chính phủ
	569/QĐ-TTg
	11/05/2022
	Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
	
	

	50
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	05/2022/TT-BKHĐT
	06/05/2022
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện
	20/6/2022
	

	51
	Thủ tướng Chính phủ
	587/QĐ-TTg
	18/05/2022
	Quyết định về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	52
	Bộ Nội vụ
	2057/BNV-TCBC
	19/05/2022
	Về viêc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP
	
	

	53
	Học viện Tư pháp
	640/TB-HVTP
	18/05/2022
	Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia
	
	

	54
	Học viện Tư pháp
	639/TB-HVTP
	18/05/2022
	Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (lần 2)
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